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      TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH ĐỒNG THÁP                                    

 

                          

Bản án số: 20/2021/HS-ST                          

Ngày: 12-3-2021 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Tấn Hiếu.

 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Nguyễn Đình Đoan Hùng; 

2/ Ồng Trần Văn Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh Hiền - Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

tham gia phiên tòa: Ông Lâm Xuân Long - Kiểm sát viên.  

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số 

12A/2021/TLST-HS ngày 25 tháng 01 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 52/2021/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo:
 

Họ và tên: N      V   N, sinh năm 1996, tại Đồng Thá ; h  khẩ  thư ng 

t  : T      kh m     hư ng    thành  hố  ao   nh  tỉnh Đồng Thá ;  uốc 

tịch: Việt Nam; dân t c: Kinh;  tôn giáo: Không; nghề nghiệ    àm th ê; trình 

đ  học vấn: 2/12; cha: Ng yễn Văn  ; mẹ: Ng yễn Ngọc  ; vợ  Ng yễn Thị 

T ang Đ; c  01 con sinh năm 2020; tiền án  tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 

25/11/2013  ị đưa vào T ư ng giáo  ư ng số 5 tại  ến   c   ong  n t ong th i 

hạn 12 tháng  ngày 25/11/201  t ở về địa  hương;   t tạm giam ngày 16/ /2020  

đang tạm giam tại T ại tạm giam   ng an tỉnh Đồng Thá . 

- Ngư i bị hại:  

1/  han Văn T  sinh năm 199  (Đ  chết). 

- Ngư i đại diện hợp pháp của bị hại   han Văn V  sinh năm 1969  và Đỗ 

Thị M  sinh năm 1965 (   mặt). 

Địa chỉ: T  N, Ấp M, xã PM, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

2/ Huỳnh Văn    sinh năm 1965  địa chỉ: T  4, ấp TH, xã TTT, thành phố 

Cao Lãnh  Đồng Tháp (V ng mặt). 

- Ngư i lám ch ng: 

1/ Phạm Vũ    sinh năm 1989  địa chỉ: T  A, Khóm B,  hư ng C, thành 
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phố Cao Lãnh  Đồng Tháp (V ng mặt); 

2/  han Nhĩ H, sinh ngày 03/01/2002, địa chỉ: T  B, Ấp C, xã PM, huyện 

Cao Lãnh  Đồng Tháp (Có mặt); 

3/ Trần T ư ng  n  sinh năm 2000  địa chỉ: T  B, Ấp C, xã PM, huyện Cao 

  nh  Đồng Tháp (Có mặt); 

4/ Nguyễn   y  inh  sinh năm 2001  địa chỉ: T  B, Ấp C, xã PM, huyện 

 ao   nh  Đồng Tháp (Có mặt); 

5/ Trần Minh T  c  sinh năm 1985  địa chỉ: T  H, Khóm G,  hư ng GD, 

thành phố Cao Lãnh  Đồng Tháp (V ng mặt); 

6/ Nguyễn Minh N  sinh năm 1981  địa chỉ: T  H, Khóm G,  hư ng GD, 

thành phố Cao Lãnh  Đồng Tháp (V ng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được tóm t t như sa   

Khoảng 23 gi  30  h t ngày 09/3/2020   hạm Thanh T uống nhậu với T ần 

Minh Tr tại   án “Minh Nhựt  th  c kh m     hư ng 11  thành  hố  ao   nh. 

  c này  t ong   án cũng c   han Văn T nhậ  cùng với nh m  ạn cùng   ê 

gồm T ần T ư ng  , Phan Nhỉ H  Ng yễn   y    àn  ên cạnh. 

Đến 00 gi  15  h t ngày 10/3/2020  T  chạy    m t  của mình chở T về. 

Khi đến nhà của T  tại kh m     hư ng 11  thành phố Cao Lãnh, T h i mượn    

đi c ng ch yện  T  đồng ý  ồi vào nhà ngủ. T chạy    đến nhà Ng yễn Văn N 

mượn gậy 03 kh c và  ủ N đi đánh nha   vì T n i khi nhậ  t ên   án Minh N c  

nh m thanh niên g y ch yện.   c này  N đang mặc   ần   an  ửng ở t ần nên 

vào nhà mặc áo th n mà  t  ng  ám và đ i n n  ư i t ai mà  t  ng   ấy gậy 03 

kh c đưa cho T cất gi  t ong ngư i. N điề  khiển    chở T đến   án Minh 

Nhựt  t ên đư ng đi đến kh  vực T  ng đoàn     inh 9 thì gặ   hạm Vũ    in 

đi   á giang  ên kh    n cư  hư ng 11   o    n  iết nên N chở cả 03 đến   án 

Minh N. Đến nơi  T và N vào t ong   án  T   t gậy 03 kh c  a đánh t  t ên 

  ống thì  han Văn T giơ tay đ  t  ng vào  ưng và vùng đ ng  ậy   hạm Thanh 

T tiế  tục đánh nhiề  cái     han Văn T vào g c  T  ùng ghế chống đ .  o  ị 

tấn c ng  ất ng  nên T ần T ư ng   đ ng  ậy thì  ị N nhảy  ên đạ  vào  ưng 

 àm   t  ng   ồi   và  han Nhỉ H    chạy vào   án  Ng yễn   y L sợ nên ngồi 

yên tại chỗ. N vác ghế của   án ( oại ghế kh ng kim  oại  mặt ngồi và  ưng tựa 

  ng gỗ  cùng T đánh  iên tiế  03 cái t  ng ngư i  han Văn T  àm T ch i nhủi 

chạy thoát  a  ên h ng   án đư ng 30/  (Q ốc    30 cũ). Phạm Thanh T và N 

tiế  tục t  y đ  i  T  ùng gậy   ơ nhưng kh ng t  ng  han Văn Ta mà t  ng 

 ụng N.  ị  ượt đ  i đến vĩa h   T chạy  a đư ng 30/    a  ề t ái thì     t  

khách  iển số 98 -021.33  o anh Tăng Hoàng   điề  khiển hướng t  thành  hố 

 ao   nh đi h yện Thanh  ình  ị  ất ng  kh ng  ử  ý kị  nên t ng vào Tài 

văng   a  ề t ái th o hướng  i ch yển của     t   à 18m. N n i  T ơi  n  chết 
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 ồi  và cả hai t ốn thoát kh i hiện t ư ng  T t ả gậy 03 kh c cho N đ m v t    

  ống s ng  ao   nh  kh ng th  gi  được.  

 han Văn T được đưa đến  ệnh viện đa khoa Đồng Thá  cấ  c   nhưng đ  

tử vong   c 12 gi   0  h t cùng ngày.  

Kết   ận giám định  há  y về tử thi số  2 5/K -KTHS ngày 18/3/2020 của 

 hòng k  th ật hình sự-   ng an tỉnh Đồng Thá   kết   ận   han Văn T  ị đa 

chấn thương  t ong đ  chấn thương vùng đầ   àm v  sọ  h c tạ  g y  ậ  và 

  ất h yết n o  à ng yên nh n tử vong.  

T  ng t m  há  y- Sở y tế Đồng Thá  kh ng giám định được thương t ch 

  a hình ảnh và t ên tử thi  han Văn Tài.  

Sa  khi sự việc  ảy  a   ơ   an điề  t a   ng an thành  hố  ao   nh tiến 

hành khám nghiệm hiện t ư ng vụ tai nạn giao th ng  ác định  Mặt đư ng 30/  

  ng 09m10   ề ch ẩn th o hướng đi     t   t  t m vùng va chạm vào  ề ch ẩn 

 à 0 m  đến vết má   à 18m  vết má  vào  ề ch ẩn  à 09m.  

Hiện t ư ng   án “Minh Nhựt   ác định  T   àn nhậ   han Văn T  a m  

đư ng 30/   à 0 m    o đến vị t ị Tài  ị    đụng  à 12m  vào  ề  m. Th  gi  vật 

ch ng  01 cái ghế đai kh ng kim  oại   oại c   ưng tựa  mặt ngồi và  ưng tựa 

  ng gỗ  cao  5cm  tựa  ưng cao  2cm  mặt ghế k ch thước ( 0  0 cm   o chủ 

sở h   kh ng nhận  ại  kh ng c  giá t ị.  

Tiến hành th  gi  tại   án nhậ  Minh Nhựt (c      đặt thiết  ị  am  a ghi 

hình   02 tậ  tin hình ảnh (vi  o n i   ng ghi  ại toàn cảnh vụ việc nê  t ên  sao 

ch   vào thiết  ị  S    ư  vào hồ sơ vụ án.  

Ngày 05/01/2021   ơ   an điều tra tiến hành cho N nhận dạng vật tương tự 

(gậy 3 kh c   à h ng kh  của N đưa cho T g y án.  

 hủ sở h       t  Đỗ Văn  t H hỗ t ợ  ồi thư ng cho gia đình nạn nh n 

Tài 20.000.000 đồng.   

Đối với T ần T ư ng     han Nhỉ H  Ng yễn   y   kh ng  ị thương t ch 

nên kh ng yê  cầ   ồi thư ng thiệt hại.  

T ong   á t ình  ác minh ng ồn tin  thì vào khoảng 00 gi  30  h t ngày 

0 /5/2020  Ng yễn Văn N đi chơi  ồi đi    về nhà. Khi đi ngang   a nhà  ng 

H ỳnh Văn  , thấy cửa nhà   ng cửa s t kh ng kh a nên N nảy sinh ý định 

t  m c   tài sản. Q an sát   ng   anh kh ng c  ngư i và tiếng ch  sủa nên N 

  o  ào vào k o nhẹ cửa nhà  a   n vào t ong đến đầ  giư ng nơi  ng   đang 

ngủ  ấy 01 điện thoại  i đ ng hiệ     o  5 mà  t  ng và 01 điện thoại  i đ ng 

Sams ng hiệ   6  mà  đ n  ám giấ  vào t i   ần  ồi   o  ào  a  đi về nhà. 

Sau khi chiếm đoạt được tài sản  N để điện thoại    o sử  ụng  còn điện 

thoại Sams ng đưa cho H ỳnh Thanh S  sinh năm 2005 ở gần nhà và kê  đ m 

 án giùm  o kẹt tiền. Khoảng 30  h t sa   S về đưa  00.000 đồng  N h i  án ở 

đ    S t ả   i  án ở cửa hàng điện thoại Kiề  Nh n  o chị  ê M ng K  ngụ tại t  

56  kh m 5   hư ng 11 (nhưng chị K kh ng th a nhận đ  th  m a chiếc điện 

thoại c  đặc điểm như t ên .  
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  c 06 gi  10  h t sáng   ng   t ình  áo   ng an    T n Th ận T y và 

giao n    02 tậ  tin hình ảnh (vi  o n i   ng hình ảnh của N   n vào nhà  ng   

t  m c   tài sản  o  am  a ghi  ại  sao ch   vào 01 đĩa      ư  vào hồ sơ. 

Đến ngày 10/5/2020   iết  ị  am  a nhà  ng   ghi hình  ại hành vi t  m 

c   tài sản của mình  N m a 01 điện thoại  i đ ng hiệ  Sams ng  11 mới và 

điện thoại    o  5 mà  t  ng đưa cho ngư i chị  à con  à chị Ng yễn Thị    

H  đ m t ả  ại cho  ng     ng kh ng yê  cầ   ồi thư ng gì thêm.  

Kết   ận định giá tài sản số   8/K -Đ TS ngày 08/6/2020 của H i đồng 

định giá tài sản t ong tố tụng hình sự  kết   ận  02 điện thoại  i đ ng của  ng 

H ỳnh Văn   ng  ị chiếm đoạt t ị giá  .500.000 đồng.  
 

Tại cáo trạng số 15/CT-VKSNDTPCL, ngày 25/01/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Cao Lãnh truy tố bị cáo về t i “ ố ý g y thương t ch  và 

“T  m c p tài sản , t i phạm và hình phạt được   y định tại điểm a khoản 4 

Điều 134 và khoản 1 Điều 173      ật Hình sự. 

Tại  hiên tòa  đại  iện Viện kiểm sát nh n   n thành  hố  ao   nh gi  

ng yên   yết định t  y tố đối với  ị cáo như t ên. Đề nghị H i đồng   t  ử á  

 ụng khoản 4 Điều 134; khoản 1 Điề  1 3; điểm s khoản 1  khoản 2  Điề  51 

     ật hình sự   ử  hạt  ị cáo t  8 đến 09 năm tù  về t i “ ố ý g y thương 

t ch  và 09 đến 12 tháng tù về t i “T  m c   tài sản   á   ụng Điề  55      ật 

hình sự  t ng hợ  hình  hạt ch ng cho hai t i t  08 năm 09 tháng đến 10 năm tù. 

Về t ách nhiệm   n sự  đề nghị  ồi thư ng cho đại  iện ngư i  ị hại 90.000.000 

đồng  về vật ch ng đề nghị t yên như cáo t ạng đ  nê . 

Bị cáo th a nhận hành vi  hạm t i   in giảm nhẹ hình  hạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

T ên cơ sở n i dung vụ án  căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sa  
 
 

[1] Hành vi của bị cáo bị truy tố:  

Khoảng 00 gi  15  h t ngày 10/3/2020  tại   án nhậ  Minh Nhựt th  c t  

35  kh m     hư ng 11  thành  hố  ao   nh  kh ng c  m   th  n gì nhưng  o 

 ản t nh c n đồ mà N đ   ùng ghế   ng kim  oại  à h ng kh  ng y hiểm đánh 

 han Văn T thì T    chạy nhưng v n  ị t  y đ  i. Khi  ị  ượt đ  i  T  hải chạy 

 a đư ng 30/    ất ng      t  chở khách chạy đến kh ng kị   ử  ý nên t ng vào 

Tài   n đến tử vong. Hành vi của N chỉ cố ý   m  hạm đến s c kh   của T 

được  há    ật  ảo vệ  nhưng  o  ị t  y đ  i nên Tài  hải chạy  a đư ng thì  ất 

ng   ị    t ng tử vong. 

Đến khoảng 00 gi  30  h t ngày 0 /5/2020, N tiế  tục   n   t đ t nhậ  vào 

nhà  ng H ỳnh Văn   tại t     ấ  T n Hùng     T n Th ận T y  thành  hố  ao 

  nh chiếm đoạt 02 điện thoại  i đ ng t ị giá  .500.000 đồng.  
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Tại phiên tòa, bị cáo th a nhận hành vi phạm t i phù hợp với l i khai 

ngư i bị hại (vụ tr m c p tài sản), l i khai ngư i làm ch ng, kết quả giám định, 

cùng các tài liệu ch ng c  khác có trong hồ sơ vụ án. 

Đối với Phạm Minh T đ     t ốn  nên  ị t  y n  ngày 03/8/2020. Ngày 

30/9/2020 Q yết định tách vụ án  khi nào   t được sẽ xử lý sau. 

[2] T ong   á t ình điều tra, truy tố Điều tra viên và Kiểm sát viên tiến 

hành tố tụng đ  thực hiện đ ng th o   y định của B  luật tố tụng hình sự; tại 

phiên tòa Kiểm sát viên đ  thực hiện đ ng với quyền hạn và nhiệm vụ theo quy 

định. 

[3] Bị cáo  à ngư i đ  thành niên  đủ tu i chịu trách nhiệm hình sự theo 

  y định, bị cáo cố ý trực tiếp thực hiện hành vi dùng ghế   ng kim  oại  à h ng 

kh  ng y hiểm đánh  han Văn T thì Tài    chạy  a đư ng 30/    ất ng      t  

chở khách chạy đến kh ng kị   ử  ý nên t ng vào Tài    n đến hậ    ả Tài tử 

vong. Ngoài ra, N tiế  tục   n   t đ t nhậ  vào nhà  ng   tr m 02 điện thoại  i 

đ ng t ị giá  .500.000 đồng. 

T  nh ng căn c  nêu trên, H i đồng xét xử kết luận hành vi phạm t i của bị 

cáo đ   hạm vào t i “ ố ý g y thương t ch  và “T  m c p tài sản     y định tại 

điểm a khoản 4 Điều 134 và khoản 1 Điều 173 B  luật Hình sự.  

Hành vi của bị cáo  à ng y hiểm cho    h i    m  hạm đến s c kh e của 

ngư i bị hại và gây mất trật tự ở địa  hương.  o đ   cần phải có m c án tương 

x ng với tính chất, m c đ  nguy hiểm cho xã h i của hành vi phạm t i mà bị 

cáo đ  thực hiện, nh m cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành ngư i công dân tốt và 

 ăn đ    hòng ng a chung cho toàn xã h i.  

Tình tiết tăng nặng: Không. 

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai  áo  ăn năn hối cải; đầ  th ; 

riêng t i t  m c   tài sản thêm tình tiết  ồi thư ng thiệt hại  th o điểm b, s 

khoản 1  khoản 2 Điều 51 B  luật Hình sự. 

 [4] Về t ách nhiệm   n sự  T ong   á t ình điề  t a và tại  hiên tòa  đại 

 iện hợ   há  của ngư i  ị hại yê  cầ   ị cáo  ồi thư ng tiền t n thất tinh thần 

90.000.000 đồng   ị cáo đồng ý  ồi thư ng là  hù hợ  với  há    ật nên chấ  

nhận. Đối với ngư i  ị hại vụ “T  m c   tài sản    ị cáo đ   ồi thư ng  ong  

  á t ình điề  t a ngư i  ị hại kh ng yê  cầ   ồi thư ng gì thêm  ngư i  ị hại 

v ng mặt tại  hiên tòa  nên kh ng đặt ra xem xét. 

[5] Về vật ch ng: Tịch th  tiê  hủy 01 cái ghế đai kh ng kim  oại  c   ưng 

tựa  mặt ngồi và  ưng tựa   ng gỗ  cao  5cm  tựa  ưng cao  2cm  mặt ghế k ch 

thước ( 0  0 cm  kh ng còn giá t ị sử dụng, chủ sở h   kh ng nhận  ại. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chị  200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

4.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, theo Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy  an thư ng vụ Quốc 

h i. 

Vì các lẽ trên; 

 



6 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn N phạm t i “ ố ý g y thương t ch  và 

“T  m c p tài sản . 

-  ăn c : Điểm a khoản 4 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51    

  ật Hình sự
 
 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 08 năm tù, về t i “ ố ý g y thương t ch . 

-  ăn c : khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51      ật 

Hình sự 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 09 tháng tù, về t i “T  m c p tài sản . 

 ăn c  Điều 55 B  luật hình sự 

T ng hợp hình phạt chung của hai t i, bu c bị cáo Nguyễn Văn N phải 

chấp hành là 08 (tám) năm 09 (chín) tháng tù. Th i hạn tù tính t  ngày 

16/7/2020. 

- Về trách nhiệm dân sự:  ăn c  Điều 591 B  luật Dân sự     c  ị cáo 

Nguyễn Văn N  ồi thư ng t n thất tinh thần  o t nh mạng  ị   m  hạm cho đại 

 iện hợ   há  của ngư i  ị hại  à  ng  han Văn V và  à Đỗ Thị M, với số tiền 

90.000.000 đồng. 

Kể t  ngày c  đơn yê  cầ  thi hành án của ngư i được thi hành án (đối với 

các khoản tiền  hải t ả cho ngư i được thi hành án  cho đến khi thi hành án 

 ong   ên  hải thi hành án còn  hải chị  khoản tiền   i của số tiền còn  hải thi 

hành án th o m c   i s ất   y định tại Điề  35   Điề   68 của      ật   n sự 

năm 2015  t   t ư ng hợ   há    ật c    y định khác. 

- Xử  ý vật ch ng   ăn c  khoản 2 Điều 106 B  luật Tố tụng hình sự 

Tịch th  tiê  hủy 01 cái ghế đai kh ng kim  oại  c   ưng tựa  mặt ngồi và 

 ưng tựa   ng gỗ  cao  5cm  tựa  ưng cao  2cm  mặt ghế k ch thước ( 0  0 cm  

 o chủ sở h   kh ng nhận  ại  kh ng c  giá t ị.  

(Hiện các vật ch ng đang được  hi cục Thi hành án   n sự thành  hố  ao 

  nh tạm   ản  ý). 

Về án phí: Bị cáo N phải chị  200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

 .500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo, ngư i đại diện bị hại có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo trong 

th i hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án; ngư i bị hại v ng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo trong th i hạn 15 ngày, kể t  ngày nhận được bản án. 

T ư ng hợp bản án được thi hành th o   y định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì ngư i được thi hành án dân sự  ngư i phải thi hành án dân sự có 

quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cư ng chế thi hành án th o   y định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; th i hiệ  thi hành án được thực hiện th o   y định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.  

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 



7 

- VKSND TPCL 

- VKSND Tỉnh; 

-  Q  SĐT   ng an T   ; 

- CQ THAHS Công an TPCL; 

- Bị hại; 

-  ư  hồ sơ vụ án. 

                                                             
 

 

 
                              

 

                                 

                                      Đi h Tấn Hiếu   

  
  

 


